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L H l l lO lf l l l l l

C ủ n g  g iố n g  n h ư  n h ữ n g  lần  tá i bản  trước đây, m ục đ ích  của lẩn  
tái bản  này, cuốn K in h  t ế  h ọ c  tr o n g  c á c  v ấ n  đ ề  x ã  h ộ i  là tạo cho 
s in h  viên quan tă m  đ ế n  việc ng h iên  cửu về k in h  tế  học và đưa ra  
m ột k h u n g  ca b ản  và các công  cụ  p h â n  tích  hữ u  d ụ n g  trong  việc  
p h â n  tích  các vấ n  đ ề  xã  hội. Đ ể  đ ạ t được n h ữ n g  m ụ c  tiêu  này, 
chúng  tô i x in  đ ặ t vấ n  đ ề  trao đ ổ i trong  p h ầ n  m ở đầu . P h ầ n  tiếp  
theo p h á t tr iể n  các k h á i n iệ m  và  n guyên  tắc k in h  tế  p h ù  hợp với 
chủ đ ề  trao đổi, sau  đó  áp  d ụ n g  n h ữ n g  n guyên  tắc n à y  trong  việc  
ph â n  tích  đ ể  có th ể  k iể m  ch ứ n g  xe m  n h ữ n g  n guyên  tắc n à y  có th ể  
g iúp  ch ú n g  ta  g iả i q u yế t vấn  đ ề  theo n h ữ n g  cách nào. V iệc sắp  xếp  
các vấn  đ ề  trao đ ổ i trong  cuốn  sách  n à y  n h ằ m  g iú p  p h á t tr iể n  các 
kh á i n iệm  k in h  t ế  ca bản  m ộ t cách  logic và  tă n g  cường sự  h iể u  b iết 
về các k h á i n iệ m  n à y  th ô n g  qu a  việc sử  d ụ n g  và  ứ ng  d ụ n g  nh iều  
lần. N h ư  thườ ng  lệ, ch ú n g  tô i q uan  tâ m  đ ến  t ín h  thờ i g ia n  của  các 
chủ đề và tiện  ích  củ a  nó trong  việc g iú p  s in h  v iê n  th u  n h ậ n  các 
nguyên  tắc k in h  t ế  cơ bản  q uan  trọng  này.

N h ữ n g  đ ặ c  đ i ể m  m ớ i

Cuốn K in h  t ế  h ọ c  t r o n g  c á c  v ấ n  đ ề  x ã  h ộ i  tá i  b ản  lầ n  n à y  có 
nh iều  th a y  đổ i đ á n g  kể. M ột trong  n h ữ n g  th a y  đổ i quan trọ n g  n h ấ t 
là  sự  g óp  m ặ t củ a  P au l w. G rim es trong  n h ó m  tác giả . N h ữ n g  độc  
giả  trước đ â y  b iế t đ ế n  P au l n h ư  m ộ t tác g iả  v iế t về đ ề  tà i  th ể  thao

giả trước đây biết đến  Paul nh
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chuyên nghiệp, lẩn đáu  tiên  xuất hiện trong lán tái bản thứ  11- £  
nội dung, có th ể  coi thay đổi lớn n h ấ t là thay đồi trong chương  
M ục đích của chương này là giới thiệu cho sinh viên vẽ th ị trương 
việc lấm  và sự  thiếu hiệu quả kh i có sự  can thiệp không p h ụ  hợp 
của chính phủ  trong sự  vận động của th ị trường. Trong lần  tá i bản 
này, chúng tôi tiếp cận các vấn đề bàng cách so sánh  và đô i chiêu  
việc p hân  bổ nguồn trong m ột nền k in h  tê th ị trường, như  Hợp 
chủng quốc Hoa Kỳ, với m ột nền k inh  tể  xã hội chủ nghĩa, như  Liên  
Xô cũ. Độc giả có th ể  thu  nhận được từ  chương này giá trị của hình  
thá i th ị trường, và cũng th ấ y  được rõ hơn ch i p h i của sự  áp đặt 
trong các chinh sách th iếu  thận  trọng  của ch ính  p h ủ  vào các quyết 
đ ịnh  phân bổ nguồn. Trong đó, chúng tôi dã  lồng  g h ép  việc phân  
tích kiểm  soát giá cả như  đã  trao đổ i trong Chương 2  của lần tái 
bản trước, vào các chương sau. Đặc biệt, chúng  tô i đưa phầ n  trao 
dổi về kiểm  soát việc thuê mướn và tiền  lương tối th iểu  sang chương 
vế nghèo đói và xem  xét những vấn đề này như  những chương trình  
của ch ính  p hủ  dược th iế t k ế  đ ể  g iả i quyết vấn đề nghèo đói. Tương 
tự  như  vậy, chúng tôi lồng  p hần  trao đổi về năn g  su ấ t cận biên và 
nhu cầu cua lao động vào chương về phân biệt đối xử. Trong chương 
về ô nhiễm , chúng tôi thêm  p h ầ n  h ìn h  thành  th ị  trường cho các 
quyển về ô nhiễm  như  là m ột sáng  kiến  đ ể  hướng trực tiếp  và gián 
tiếp  sự kiểm  soát của ch ính  p h ủ  vào các hoạt độn g  ô n h iễm  Môt 
p hầ n  m ới được dưa thêm  vào chương về các vấn đề y  t ế  đ ể  trình  
bày về k ế  hoạch cải cách hệ thống  chăm  sóc sức khỏe của ch ính  
quyền Clinton, những k ế  hoạch khác, và trao đổi về kh ả  n ãng  thỏa  
hiệp. Cũng như  vậy, do có nh iều  tranh cãi về lao động trong  th ể  
thao chuyên nghiệp, chúng tôi thêm  phầ n  trao đổi về van đ ề  nay  
trong chương th ể  thao. Trong chương th u ế  và chi p h í của ch ính  
phủ , chúng tôi thêm  phần về K ế hoạch cắt g iảm  ngán sách L i 
bang năm  1993, và những k ế  hoạch cắt g iám  th u ế  được đề nghi 
P hần cuối cùng, bao gồm  hai vấn đề, cắt g iảm  th u ế  trong ke ho ì  
“Hợp đồng với người M ỹ” của đảng Cộng hòa và trong k ế  hoa h  
“Tuyên ngôn nhăn quyền của giới trung lựu” của Tổng thống Clin to 
Ngoài những thay đổi này, chúng tôi sắp xếp lại trậ t tự  cac chuan
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d ể  tă n g  cường trao đ ổ i n h iề u  vấ n  đề. C uối cùng , n h ư  m ọi lầ n , các 
số  liệu, trích  d ẫ n , và v í  d ụ  đ ề u  được cập  nh ậ t.

Trước h ế t ch ú n g  tô i x in  tỏ lò n g  b iế t ơn sự  đ ó n g  g ó p  của  tác giả  
R ich a rd  H. L e ftw ich  tro n g  n h ữ n g  lầ n  tá i b ả n  trước củ a  cuốn  sách  
này. C h ú n g  tô i x in  ch â n  th à n h  cảm  ơn n h iề u  độc g iả  đ ã  d à n h  thời 
g ian  g ử i tới ch ú n g  tô i n h ữ n g  n h ậ n  x é t  q u í bá u  và  n h ữ n g  n h à  p h ê  
b ình  đã  cỏ n h ữ n g  n h ậ n  x é t  và  gợ i ý  ch i tiế t  g iú p  h oàn  th iệ n  n h ữ n g  
lần  tá i b ản  trước. N h iề u  đ iể m  đặc trư n g  m ớ i tro n g  lầ n  tá i b ản  này  
được dự a  trên  n h ữ n g  gợ i ỷ  c h ú n g  tô i n h ậ n  được th ô n g  qua  trao đổ i 
hoặc vă n  b ản  của  n h ữ n g  n h à  p h ê  b ìn h  sau:

J o h n  A ltazen , Đ ại học N ew  O rleans; M ichael w .  Babcock, Đ ại 
học bang Kansas; W alte r B aum gartner, Đ ại học bang SU N Y-O neonta; 
D avid B lanchard , Đ ại học W isconsin-O shkosh; B asil Cooil, Đ ại học  
cộng đồ n g  T o m p k in s  C ortland;  H a rry  L . Cook, Đ ại học ban g  N a m  
Oregon; E d w a rd  J .  D eak, Đ ạ i học F a ir fie ld ;  J a m e s  H . D ukes, Đ ại 
học T â y  F lorida; A llen  E arly , Đ ại học T â y  T exas;  Ja m e s  G ap insk i, 
Đ ại học F lorida ;  D av id  E . R. G ay, Đ ại h ọ c  ban g  A rka n sa s;  G eorge
H. H and, Đ ại học N a m  Illino is;  Sydney  H icks, N g â n  h à n g  In ter fir s t  
của  D allas;  Doug Hodo, Đ ạ i học T exa s-S a n  A n to n io ;  W illiam  w . 
H ow ard, Đ ại học P hoen ix ;  J o h n  Ja m b u ra , Đ ại học Đ ô n g  Oregon; 
B arry  Krissoff, Đ ại học T ă y  M ichigan; H ow ard  D. Leftw ich, Đ ại học 
T h iê n  ch ú a  g iáo  O klahom a; E . V ictor M aafo, Đ ại học B ắ c  Carolina; 
T hom as M cCann, Đ ại học Đ ông  Bắc Lou isiana;  J a m e s  M cC lain, Đ ại 
học N ew  O rleans; D ouglas M cN eil, Đ ại học M cNeese; J im  M angum , 
Đ ại học L ou is iana  Tech; J a m e s  M arsden , Đ ại học K en tucky;  C harles 
M eyerding, Đ ại học cộng đ ồ n g  In v e r  H ills;  Thom as M. M itchell, Đ ại 
học N a m  Illin o is  tạ i Carbondale; J e f f  Moore, Đ ại học H ouston; C la ir 
E. M orris, H ọc v iệ n  H ả i q u ă n  H ợp C h ủ n g  quốc; R o land  M ullins, 
Đ ại học A rka n sa s;  D ave N agao, Đ ạ i học th à n h  p h ố  Sacream en to ;  
Ken N air, Đ ại học T â y  V irg in ia  W esleyan; Jo h n  N eal, Đ ại học C ộng  
d ồ n g  L a k e - S u m te r ;  T h o m a s  P a r s o n s ,  Đ ạ i h ọ c  C ộ n g  đ ồ n g  
M assachusetts  Bay; M ichael S a ttin g e r, S U N Y  tạ i A lbany;  H aro ld  M. 
Seeberger, Đ ại học H eidelbert; R obert S m ith , Đ ại học bang Louisiana;
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G ary L. Stone; Đại học Winthrop; Philip  F. W arnken, Đại’ 
Missouri; Shiu-fang Yu, Đại học bang Texas; Edw ard C earny , Đại 
học Coastal Carolina; U gur Aker, Đ ại học H iream ; H e a th e r  
Campbell, Đại học bang Arizona; W ayne Pluraly, Đại học bang  
Valdosa; John  Somers, Đại học Cọng đồng Portland; Rose Rubin, 
Đại học M emphis; và Douglas McNiel, Đại học bang McNeese.

C húng tôi cũng xin  cảm cm Patty M oran và M alinda Sutherland  
dã g iúp  đỡ trong việc xu ấ t bản. T uy  nhiên, chúng  tô i ch ịu  trách 
nhiệm  về các lỗi lý thuyế t và thực tế  có th ể  có trong cuốn sách này.

A n se l  M. S h a rp  

C h a rle s  A . R eg is ter

P a u l  w. G rim es



C H lM lG I

Sự CUNG CỰC CÙA CON niGƯỮI: 
VẦN ĐÈ QUAN TRỌNG NHẤT

Tóm tắ t  chương 

NGHÈO ĐÓI TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH T Ế  HỌC

• Những nhu cầu không th ể  thoả m ãn được của chúng ta
• Những phương tiện  h ạn  chế của chúng ta
■ Khả năng sản  xuất của nền  kinh  tê
■ Mức sống

NGUYÊN NHÂN CỦA NGHẺO ĐÓI VÀ ĐÒI HỎI TẤT YẾU CỦA TĂNG TRƯỞNi 

KINH TẾ

■ C hất lượng của lực lượng lao động

• Dự trữ  vốn và tích  lũy vốn
■ Công nghệ
■ Hiệu quả
■ Dân sô

PHẢI CHÂNG CHÚNG TA ĐÃ VẼ RA MỘT VIEN c à n h  q u á  l ạ c  q u a n ?

■ Phân chia GDP

CHÍNH PHỦ CÓ THỂ GIÚP ĐƯỢC GÌ?

■ Chính phủ các nước kém  p h á t triể n  hơn
■ Chính phủ các nước p h á t triển

TÓM TẮT


